
STT MSSV Họ và tên L ớp Tên Học Phần
Lớp đăng 

ký học

1 0869013 TRỊNH HỒ NAM 11CIT CS 301 - Project Management 11CIT

2 0869013 Nguyễn Ngọc Linh 11CIT CS 301 - Project Management 11CIT

3 0869015 Vương Chí Luân 11CIT CS 301 - Project Management 11CIT

4 0869016 Lê Trần Hải Nam 11CIT CS 301 - Project Management 11CIT

5 0869033 Phạm Thành Luân 11CIT CS 301 - Project Management 11CIT

6 0959007 Trần Bình Dương 09BIT CS 301 - Project Management 11CIT

7 0959042 Nguyễn Thanh Sơn 09BIT01 CS 107 - Object-Oriented Programming 11BIT2

8 0959042 Nguyễn Thanh Sơn 09BIT01 CS 301 - Project Management 11CIT

9 0959203 Lê Quốc Anh 09CIT CS 301 - Project Management 11CIT

10 0959203 Lê Quốc Anh 09CIT CS207- Introduction to Software Engineering 10BIT1

11 0959203 Lê Quốc Anh 09CIT IT Operation Management - 11CIT 11CIT

12 0959206 Phạm Khánh Cường 09CIT CS 107 - Object-Oriented Programming 11BIT2

13 0959206 Phạm Khánh Cường 09CIT IT Operation Management - 11CIT 11CIT

14 0959215 NGUYỄN QUANG HƯNG 09CIT IT Operation Management - 11CIT 11CIT

15 0959226 Nguyễn Hoàng Long 09CIT CS 107 - Object-Oriented Programming 11BIT2

16 0959228 Trần Hoàng Minh 09CIT CS 301 - Project Management 11CIT

17 0959235 TRẦN TRÍ NHÂN 09CIT CS209 - Introduction to Discrete Math 10BIT2

18 0959249 Võ Việt Trí 09CIT IT Operation Management - 11CIT 11CIT

19 0959252 Nguyễn Lê Anh Tuấn 09CIT IT Operation Management - 11CIT 11CIT

20 0959257 Nguyen Thanh Vu 09CIT CS 301 - Project Management 11CIT

21 1059002 ĐẶNG VIỆT ANH 10BIT1 CS109 - Caculus 11BIT1

22 1059003 NGUYỄN KHÁNH BẰNG 10BIT1 CS109 - Caculus 11BIT1

23 1059006 TRẦN VĂN ĐỨC 10BIT1 CS109 - Caculus 11BIT2

24 1059010 TRẦN TRUNG KIÊN 10BIT1 CS109 - Caculus 11BIT1

25 1059012 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 10BIT1 CS109 - Caculus 11BIT1

26 1059019 PHAN TIẾN PHÚC 10BIT1 CS109 - Caculus 11BIT1

27 1059025 Võ Trần Ngọc Tân 10BIT1 CS109 - Caculus 11BIT2

28 1059027 NGUYỄN VĂN THÁI 10BIT1 CS109 - Caculus 11BIT2

29 1059036 Phan Minh Dũng 10BIT2 CS109 - Caculus 11BIT2

30 1059040 Nguyễn Minh Hoàng 10BIT2 CS109 - Caculus 11BIT2
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31 1059041 NGUYỄN TRẦN HƯNG 10BIT2 CS109 - Caculus 11BIT2

32 1059042 Ma Nguyên Khanh 10 BIT2 CS109 - Caculus 11BIT2

33 1059047 LÊ QUAN LỘC 10BIT2 CS109 - Caculus 11BIT2

34 1059052 LÊ HỮU PHƯỚC 10BIT2 CS109 - Caculus 11BIT2

35 1059057 MAI KIM THÀNH 10BIT2 CS109 - Caculus 11BIT2

36 1059061 NGUYỄN VIỆT TIẾN 10BIT2 CS109 - Caculus 11BIT2

37 1059063 Nguyễn Minh Toàn 10BIT2 CS109 - Caculus 11BIT2

38 1059207 Trịnh Ngọc Thành 10CIT2 CS 107 - Object-Oriented Programming 11BIT2

39 1059226 Lê Phúc Khánh 10CIT2 CS 107 - Object-Oriented Programming 11BIT2

40 1059226 Lê Phúc Khánh 10CIT2 CS 301 - Project Management 11CIT

41 1059254 Trần Hưng 10CIT IT Operation Management - 11CIT 11CIT

42 1059254 Trần Hưng 10CIT CS 107 - Object-Oriented Programming 11BIT2

43 1059254 Trần Hưng 10CIT CS 301 - Project Management 11CIT

Ghi chú: Nếu sinh viên đã đăng ký và đóng học phí trả nợ học phần nhưng không có tên trong danh sách trên thì cần đem 
biên lai thu học phí đến phòng giáo vụ (văn phòng lầu 11) để xác nhận lại.
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